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                                                               Hà nội, ngày  01 tháng  9 năm 2020
BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ 

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: 

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị lọc dầu tua-bin máy phát và dầu máy biến áp, công suất 6000l/h. Mã số: KC.05.09/16-20. 
Thuộc:
- Chương trình : Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng. Mã số: KC.05/16-20   

- Khác (ghi cụ thể): 
2. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Nghiên cứu làm chủ công nghệ lọc dầu đa năng để phục hồi, tái sử dụng dầu tua-bin và dầu máy biến áp đã qua sử dụng.

- Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống máy lọc dầu đa năng dùng cho tua-bin máy phát và máy biến áp, công suất 6000l/h.
3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Đào Đức Thịnh
4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa
5. Tổng kinh phí thực hiện:



6400

triệu đồng.
Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:
6400

triệu đồng.
Kinh phí từ nguồn khác:



0

triệu đồng.
6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 30 tháng
Bắt đầu: tháng 09/2017
Kết thúc: tháng 02/2020
Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): gia hạn thời gian thực hiện đến tháng 08/2020 theo quyết định số 60/QĐ –BKHCN ngày 15 tháng 01 năm 2020.
7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

	Số

TT
	Họ và tên
	Chức danh khoa học, học vị
	Cơ quan công tác

	1
	Đào Đức Thịnh
	Thạc sỹ
	Viện Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

	2
	Trần Anh Tùng
	Tiến sỹ
	Đại học Điện lực

	3
	Nguyễn Hồng Lĩnh
	Tiến sỹ
	Đại học Điện lực

	4
	Phạm Thị Thùy Linh
	Tiến sỹ
	Đại học Điện lực

	5
	Nguyễn Tiến Dũng
	Thạc sỹ
	Đại học Điện lực

	6
	Nguyễn Tùng Linh
	Tiến sỹ
	Đại học Điện lực

	7
	Nguyễn Tùng Lâm
	Tiến sỹ
	Viện Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

	8
	Vũ Duy Thuận
	Tiến sỹ
	Đại học Điện lực

	9
	Bùi Đăng Thảnh
	Phó giáo sư, Tiến sỹ
	Viện Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

	10
	Vũ Hoàng Phương
	Tiến sỹ
	Viện Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa


II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

1. Về sản phẩm khoa học
Các kết quả đạt được đã được Hội đồng đánh giá cấp cơ sở thông qua. 
1.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:
	Số TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	1
	Máy lọc dầu tua-bin máy phát và dầu máy biến áp
	
	1 máy
	
	
	Đạt
	
	
	Đạt các chỉ tiêu đã đăng ký, một số chỉ tiêu tốt hơn đăng ký
	

	2
	Quy trình công nghệ chế tạo, lắp ráp, vận hành, bảo dưỡng thiết bị
	
	1 bộ
	
	
	Đạt
	
	
	Quy trình rõ ràng, đầy đủ phục chế tạo, lắp ráp, bảo dưỡng
	

	3
	Bộ bản vẽ thiết kế, lắp ráp
	
	1 bộ 
	
	
	Đạt
	
	
	Bộ bản vẽ đầy đủ, chi tiết phục vụ thiết kế, lắp ráp
	

	4
	Phần mềm điều khiển hệ thống
	
	1 bộ
	
	
	Đạt
	
	
	Phần mềm cho phép điều khiển, vận hành hệ thống
	

	5
	Bài báo quốc tế
	
	1 bài
	
	
	Đạt
	
	
	Đạt yêu cầu công bố quốc tế đã dăng ký
	

	6
	Bài báo chuyên ngành trong nước
	
	1 bài
	
	
	Đạt
	
	
	Đạt yêu cầu công bố trong nước đã đăng ký
	

	7
	Đào tạo sau Đại học
	3 học viên
	
	
	
	Đạt
	
	
	Đạt
	


1.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao (nếu có):

	Số TT
	Tên sản phẩm 
	Thời gian dự kiến ứng dụng
	Cơ quan dự kiến ứng dụng
	Ghi chú

	1
	Máy lọc dầu tua-bin máy phát và dầu máy biến áp
	Từ tháng 08/2020
	Viện Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa
	


1.3.Danh mục sản phẩm khoa học đã được ứng dụng (nếu có):

	Số TT
	Tên sản phẩm 
	Thời gian ứng dụng
	Tên cơ quan ứng dụng
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:

Đây là lần đầu tiên một hệ thống lọc dầu tua-bin máy phát và lọc dầu cho máy biến áp được nghiên cứu một cách bài bản và được chế tạo trọn bộ, có thể sử dụng trong hệ thống điện của Việt Nam. Công suất lọc 6000l/h cho phép lọc được khối lượng dầu lớn cho các máy phát và máy biến áp công suất lớn.

Tính độc đáo về thiết kế: tiện lợi cho sản xuất chế tạo bởi tính đa năng trong thiết kế, chế tạo, hệ thống được trang bị các thiết bị đo lường điều khiển giám sát và hệ thống cảnh báo lỗi hiện đại, được giám sát và điều khiển trên màn hình cảm ứng, kết hợp với hệ điều khiển PLC hiện đại.
Góp phần làm chủ công nghệ, cạnh tranh về mặt chất lượng và giá thành với các sản phẩm tương đương ngoại nhập, nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh công nghệ với các nước tiên tiến trên thế giới.
3. Về hiệu quả của nhiệm vụ:

3.1. Hiệu quả kinh tế

Việc thiết kế, chế tạo, sản xuất được máy lọc dầu, tự động hóa hoàn toàn, tích hợp hoàn toàn trong nước từ các thiết bị trong nước và một vài thiết bị nhập khẩu  nhằm thay thế máy lọc dầu nhập từ nước ngoài đáp ứng cho nhu cầu xử lý, lọc dầu.... Qua đó, góp phần thúc đẩy hình thành doanh nghiệp KH&CN, phát triển sản xuất máy lọc dầu ở quy mô công nghiệp phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Bên cạnh đó, chi phí lọc dầu tái chế dự kiến bằng 10-20% giá thành dầu mua mới (tính chi phí vật tư khấu hao, điện, nhân công và khấu hao), tiết kiệm được chi phí đầu tư do chỉ cần đầu tư một hệ thống cho lọc dầu tua-bin và dầu cho máy biến áp.
Về giá thành chế tạo máy lọc dầu trong nước sẽ giảm hơn nhiều so với việc nhập ngoại các máy lọc dầu từ nước ngoài.
3.2. Hiệu quả xã hội

Hệ thống điện tại Việt nam ngày càng phát triển, đòi hỏi về lượng máy biến áp cũng như các nhà máy điện càng nhiều. Do vậy nhu cầu về lọc dầu máy biến áp và dầu tua bin ngày càng lớn. Hàng năm lượng máy lọc dầu nhập về Việt Nam hàng triệu đô la với khoảng thời gian nhập hàng về là 6 tháng.

Việc hoàn thiện máy lọc dầu tương đương với các sản phẩm nhập ngoại giúp cho làm chủ công nghệ, làm chủ thời gian sản xuất, tạo công ăn việc làm, giá thành phù hợp, tạo ra nguồn cung ứng tức thì cho trị trường trong nước. Bên cạnh đó, việc nội địa hóa giúp làm chủ khả năng bảo dưỡng, sửa chữa để đáp ứng ngay yêu cầu của thị trường khi cần thiết.
Mặt khác, quá trình thiết kế, chế tạo hoàn toàn trong nước, chỉ nhập khẩu những thiết bị chính mà Việt Nam không sản xuất được, chỉ mất chi phí nghiên cứu ban đầu, do vậy nếu sản xuất số lượng lớn thì cơ hội giảm giá thành và hoàn toàn có thể cạnh tranh với sản phẩm ngoại nhập (với các tiêu chuẩn được áp dụng tương đương).
Cuối cùng là tác động tích cực đến môi trường, khi dầu đã sử dụng sau khi lọc có thể tái sử dụng đến trên 90%, do vậy hạn chế được việc thải dầu đã sử dụng ra môi trường .

III. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

1. Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu (  vào ô tương ứng):
	- Nộp hồ sơ đúng hạn
	 FORMCHECKBOX 


	- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng
	 FORMCHECKBOX 


	- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng
	 FORMCHECKBOX 



2. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:


- Xuất sắc                                  
 FORMCHECKBOX 
  

- Đạt                      

          
  FORMCHECKBOX 


- Không đạt                               
 FORMCHECKBOX 

Giải thích lý do: Nhóm thực hiện đề tài tự đánh giá xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ ở mức Đạt với các lý do như sau:

· Về số lượng: nhóm đã hoàn thành đầy đủ số lượng các sản phẩm loại I, loại II và loại III như đã đăng ký.

· Về chất lượng: máy lọc dầu đáp ứng đầy đủ các thông số vật lý , chất lượng các loại dầu tuabin và dầu máy biến áp sau lọc đã đạt các chỉ tiêu như đăng ký. Các quy trình công nghệ, bản vẽ, phần mềm và các công bố khoa học đạt chỉ tiêu chất lượng đã đăng ký.
Cam đoan nội dung của Báo cáo là trung thực; Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ không sử dụng kết quả nghiên cứu của người khác trái với quy định của pháp luật.
	CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ
ThS. Đào Đức Thịnh
	THỦ TRƯỞNG

TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ

PGS. TS. Nguyễn Quang Địch



